
PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA                                KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1 
TRƯỜNG TH & THCS NEWTON TH                                      NĂM HỌC 2024-2025 
                                                                                  MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5 (Thời gian 70 phút) 
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..................................................................................................................

 A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)  (40 phút) 
I. Đọc - hiểu (7 điểm)

Bông sen trong giếng ngọc
Mạc Đĩnh Chi người đen đủi, xấu xí. Nhà nghèo, mẹ con cậu nuôi nhau bằng nghề

kiếm củi. Mới bốn tuổi, Mạc Đĩnh Chi đã tỏ ra rất thông minh. Bấy giờ, Chiêu quốc công
Trần Nhật Duật mở trường dạy học, Mạc Đĩnh Chi xin được vào học. Cậu học chăm chỉ,
miệt mài, sớm trở thành học trò giỏi nhất trường.

Kì thi năm ấy, Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu nhưng vua thấy ông mặt mũi xấu xí, người bé
loắt choắt, lại là con thường dân, toan không cho đỗ.

Thấy nhà vua không trọng người hiền, chỉ trọng hình thức bề ngoài, Mạc Đĩnh Chi
làm bài phú “Bông sen giếng ngọc’’ nhờ người dâng lên vua. Bài phú đề cao phẩm chất
cao quý khác thường của loài hoa sen, cũng để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. Vua
đọc bài phú thấy rất hay, quyết định lấy ông đỗ Trạng nguyên.

Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ. Bằng tài năng của
mình, ông đã đề cao được uy tín đất nước, khiến người nước ngoài phải nể trọng sứ thần
Đại Việt. Vua Nguyên tặng ông danh hiệu Trạng nguyên. Nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn
xưng ông là: Lưỡng quốc Trạng nguyên.

                                                          (Theo Lâm Ngũ Đường)

Dựa vào bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 
cầu.

Câu 1. (0,5 điểm) Ngày còn nhỏ, Mạc Đĩnh Chi là người như thế nào?

A. là người có ngoại hình xấu xí nhưng rất thông minh 

B. là người rất thông minh

C. là người có ngoại hình xấu xí

D. là người dũng cảm và tài năng

Câu 2. (0,5 điểm) Điều gì khiến nhà vua toan không cho Mạc Đĩnh Chi thi đỗ? 
A. Vua thấy Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo.



B. Vua thấy Mạc Đĩnh Chi xấu xí, đen đủi.

C. Vua thấy Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo và xấu xí.

D. Vua thấy Mạc Đĩnh Chi kém cỏi.

Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao cuối cùng nhà vua quyết định lấy Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng

nguyên? 
A. Vì bài phú ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quý của loài hoa sen. 

B. Vì bài phú ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quý của hoa sen và tỏ rõ chí

hướng, tài năng của ông.

C. Vì bài phú ông dâng lên thể hiện vẻ đẹp của hoa sen.

D. Vì qua bài phú vua thấy ông chăm chỉ và giỏi giang.

Câu 4. (0,5 điểm) Mạc Đĩnh Chi được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” vì: 
A. Mạc Đĩnh Chi là Trạng Nguyên giỏi của nước ta.

B. Mạc Đĩnh Chi là người học giỏi nhất trường.

C. Mạc Đĩnh Chi được vua của hai nước phong tặng danh hiệu Trạng nguyên.

D. Mạc Đĩnh Chi được mọi người kính trọng.

Câu 5. (1 điểm) Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì?

Câu 6. (1 điểm) Đặt 2 có câu có từ “ngọt”để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của
từ “ngọt”



Câu 7. (0,5 điểm) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu dưới đây:

“Dòng sông chảy rất ….. giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.”

A. hiền hòa                                                         B. hiền lành

C. hiền từ                                                            D. hiền hậu

Câu 8. (0,5 điểm) Từ in đậm trong câu sau thay thế cho từ ngữ nào đứng trước nó?
Bạn Lan rất thông minh. Bạn Tuấn cũng  thế.

A.  bạn Lan B. rất C. bạn D. rất thông minh

Câu 9. (2 điểm) Từ “lưng” và từ “tai” trong mỗi câu dưới đây mang nghĩa gốc hay
nghĩa chuyển?

Nó dựa vào lưng ghế. Nghĩa……………………

Cô ấy vác hai bao gạo trên lưng. Nghĩa……………………

Con đèo này chạy ngang lưng núi.     Nghĩa……………………

Lưng bà cứ ngày một còng xuống.    Nghĩa……………………

Chiếc cối xay lúa có hai tai rất điệu.    Nghĩa……………………

Đến cả cái ấm, cái chén cũng có tai.    Nghĩa……………………

Đó là điều tôi mắt thấy tai nghe.          Nghĩa……………………

Hai tai của chú mèo như hai miếng phomat. Nghĩa……………………

Câu 10. (1 điểm)  Xếp các từ dưới đây thành các nhóm từ đồng nghĩa:
tàu hoả, xe hoả, máy bay, ăn, xơi, rộng, rộng rãi, bao la, xe lửa, phi cơ, tàu bay, 

ngốn, đớp, bát ngát, mênh mông 



II. Đọc thành tiếng (3 điểm)   Giáo viên cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn trong 
các phiếu đọc sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.

Tiêu chí Điểm

Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu ....../0,5

Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 3 tiếng) ....../0,5

Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa ....../1

Trả lời to rõ ràng, đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc, HS nói đủ câu, tự tin ....../1

Điểm đọc thành tiếng ............

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) (30 phút)
Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau để làm bài.

Đề 1: Tả cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống.

Đề 2: Tả cảnh biển, đảo em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên phim ảnh.
Bài làm





HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KHẢO SÁT GIỮA KỲ I
 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2024 - 2025
A. KIẾM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc - hiểu (7 điểm)

Câu 5. (1 điểm). HS tự rút ra bài học cho mình.
VD: - Người có đức có tài hết lòng vì đất nước thì sẽ được nể trọng và ngưỡng mộ.

- Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài…
Câu 6:(1 điểm)  HS tự đặt được câu đúng với yêu cầu, mỗi câu đúng 0,5 điểm
VD: - Số kẹo này thật ngọt.
        - Cô ấy có giọng nói thật ngọt ngào.
Câu 9. (2 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Câu Câu 1
(0,5 điểm)

Câu 2
(0,5 điểm)

Câu 3
(0,5 điểm)

Câu 4
(0,5 điểm)

Câu 7
(0,5 điểm)

Câu 8
(0,5 điểm)

Đáp
án A C B C A D



Nó dựa vào lưng ghế. Nghĩa chuyển

Cô ấy vác hai bao gạo trên lưng. Nghĩa gốc

Con đèo này chạy ngang lưng núi.     Nghĩa chuyển

Lưng bà cứ ngày một còng xuống.    Nghĩa gốc

Chiếc cối xay lúa có hai tai rất điệu.    Nghĩa chuyển

Đến cả cái ấm, cái chén cũng có tai.    Nghĩa chuyển

Đó là điều tôi mắt thấy tai nghe.          Nghĩa gốc

Hai tai của chú mèo như hai miếng phomat. Nghĩa gốc

Câu 10. (1 điểm) Mỗi nhóm đúng được 0,25 điểm
- Nhóm 1: tàu hoả, xe hoả, xe lửa,
- Nhóm 2: máy bay,  phi cơ, tàu bay,
- Nhóm 3:  ăn, xơi, ngốn, đớp,
- Nhóm 4: rộng, rộng rãi, bao la, bát ngát, mênh mông 
II. Đọc thành tiếng (3 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm. (1 điểm)
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc
sai quá 5 tiếng) (1 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc (1 điểm)

B. KIỂM TRA VIẾT
1. Nội dung: ( 6 điểm)

* Phần mở bài: 1,0 điểm
- Nêu được tên cảnh sẽ tả: 0, 5 điểm
- Xác định được địa điểm của cảnh: 0,5 điểm
* Phần thân bài: 4 điểm
  - Tả sự thay đổi của cảnh theo thời gian hoặc tả từng bộ phận của cảnh: (2,0 điểm)
 - Tả được những đặc điểm, chi tiết nổi bật của cảnh  (2,0 điểm)
  * Phần kết bài: 1,0 điểm
 - Nêu được tình cảm, cảm xúc về cảnh đã tả: (0,5 điểm)
 - Nêu được ý thức bảo vệ môi trường: (0,5 điểm)

2. Kĩ năng ( 4 điểm)
- Đảm bảo được số câu: khoảng 15 câu trở lên và đúng chủ để (0,5 điểm)
- Sắp xếp các ý tả phù hợp:  (0,5 điểm)
- Từ ngữ tả, cảm xúc khi tả phù hợp: (0,5 điểm)
 - Có nhiều hình ảnh, hoặc từ gợi tả màu sắc, âm thanh, cảm xúc. (0,5 điểm)
 - Có hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá khi miêu tả. (0,5 điểm)
* Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm
 - Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng, chỉ mắc  từ 0-4 lỗi chính tả: 0,5 điểm
 - Chữ viết chưa đúng kiểu, cỡ, hoặc mắc 5 lỗi chính tả: 0,25 điểm



 - Chữ viết chưa đúng kiểu, cỡ, mắc hơn 5 lỗi chính tả: 0 điểm
* Dùng từ đặt câu: 1 điểm
 - Có 2 lỗi về dùng từ không chính xác, lặp từ (các lỗi giống nhau chỉ tính là 1 lỗi). Có 

0-2 lỗi về viết câu sai hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý : 1 điểm
 - Có 4 lỗi về dùng từ không chính xác, lặp từ (các lỗi giống nhau chỉ tính là 1 lỗi). Có 

3 lỗi về viết câu sai hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý: 0,5 điểm
 - Có hơn 4 lỗi về dùng từ không chính xác, lặp từ (các lỗi giống nhau chỉ tính là 1 lỗi).
Có hơn 3 lỗi về viết câu sai hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý: 0 điểm
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